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ĐỀ CHÍNH THỨC 
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP  8

                     Môn thi: NGỮ VĂN 
                     Ngày thi            /2023
   Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
       Đề thi có 01 trang, có 6 câu.


Phần I: Đọc hiểu (6.0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu
           Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời nhưng nó hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm tra bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên mọi nỗi đau khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đối mặt bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi khi lắng nghe và chính Thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại nhất.
                  ( Trích Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Colleen McCullough)

Câu 1(1.0 điểm): Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?
Câu 2( 1.0 điểm): Nêu nội dung chính của đoạn trích trên?
Câu 3( 2.0 điểm): Hình ảnh “chiếc gai nhọn” và “bài ca duy nhất có một không hai” tượng trưng cho điều gì?
Câu 4( 2.0 điểm): Qua đoạn trích trên tác giả  muốn gửi đến người đọc điều gì?
 Phần II. Tạo lập văn bản ( 14 điểm)
Câu 1(4.0 điểm): Trình bày suy nghĩ của em bằng một đoạn văn khoảng 200 chữ về câu nói: “ Ai cũng muốn làm điều gì đó lớn lao nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ” (FrankA. Clark).
Câu 2( 10 điểm): Trong cuốn “ Từ điển văn học”, Nguyễn Xuân Nam viết: “Thơ là hình thức sáng tác văn học phản ánh cuộc sống qua những tâm trạng, những cảm xúc dạt dào, những tưởng tượng mạnh mẽ, một ngôn ngữ giàu hình ảnh và nhất là nhịp điệu rõ ràng”. 
            Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua bài thơ  “ Quê hương” hãy làm rõ ý kiến trên.
.................................*........................................
Hướng dẫn chấm và biểu điểm
	 Phần
	Câu/ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc- Hiểu
	6,0

	
	1
	 Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích là: Tự sự 
	1,0

	
	2
	Nội dung: Đoạn trích nói về một con chim hót hay nhất trên đời, có lần nó bay đi để tìm bụi mận gai và tìm được mới thôi. Khi tìm được, nó cất tiếng hót của mình và lao ngực vào chiếc gai nhọn nhất vừa hót, vừa lịm đi trong nỗi đau nhưng tiếng ca ấy lại là tiếng ca hay nhất. Chú chim đã chết trong đau đớn nhưng để lại tiếng ca hay làm cả thế gian phải lặng đi và Thượng đế phải mỉm cười.
	1,0

	
	3
	- Hình ảnh “ chiếc gai nhọn” trong đoạn trích tượng trưng cho những khó khăn, vất vả, nguy hiểm trong cuộc sống của chúng ta.
- Hình ảnh “ Bài ca duy nhất có một không hai” tượng trưng cho những thứ tốt đẹp chúng ta sẽ nhận được sau khi vượt qua được những khó khăn thử thách và đó cũng chính là những điều lớn lao, tốt đẹp nhất mà ta nhận được. Có thể là niềm vui, những thành công...
	2,0

	
	4
	Học sinh trình bày:

- Khi chúng ta muốn có được những điều tốt đẹp, có thể cần phải trả giá bằng những nỗi đau, sự vất vả. 
- Khi chúng ta gặp những khó khăn thử thách trong cuộc sống, cần phải biết vươn lên, vượt qua, biến những nỗi khổ đau thành những thứ tốt đẹp nhất.

- Liên hệ bản thân
	2.0

	2
	1
	 Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) suy nghĩ về câu nói: Ai cũng muốn làm điều gì đó lớn lao nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ”
	4,0

	
	
	 a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận: 
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Ý nghĩa của những điều nhỏ bé trong cuộc sống
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn  nghị luận: thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận theo nhiều cách nhưng có thể theo hướng sau:
	

	
	
	1. Mở đoạn:
    Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề và trích dẫn câu nói
2. Thân đoạn
a. Giải thích : 
  - Điều gì đó lớn lao: nghĩa là những việc làm to lớn vĩ đại, lớn lao, được vinh danh, được nổi tiếng, giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

- “ những điều  rất nhỏ” có nghĩa là những việc làm đơn giản, giản dị, bình thường trong cuộc sống

-> Như vậy câu nói trên muốn nói rằng: Mọi thứ trên đời được tạo nên từ những điều nhỏ bé, bình dị nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đây chính là bài học dạy ta biết trân quí  những điều nhỏ bé, trân quí mỗi phút giây trong hiện tại.
b.Bàn luận và mở rộng.

   - Tại sao trong cuộc sống ai cũng muốn làm điều gì đó thật lớn lao? Bởi  vì xã hội càng phát triển thì con người càng có khát vọng hoài bão. Cuộc sống của con người chỉ có ý nghĩa khi biết khát vọng, biết phấn đấu và muốn vươn lên. Nhưng nhiều khi họ lại quên đi những điều rất đỗi bình thường.

- Vậy tại sao cuộc sống lại được tạo thành từ những điều rất nhỏ? Bởi vì cuộc sống của con người là sự tổng hòa các mối quan hệ xã hội, nhân cách con người cũng được tạo nên bởi nhiều yêu tố. Cho nên giá trị cuộc sống được kiến tạo từ những điều đơn sơ, nhỏ bé. 

- Sự vĩ đại luôn bắt nguồn, chắt lọc, kết tụ từ chính những điều bình thường trong cuộc sống. 

* Dẫn chững những việc làm coa thể là nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa lớn lao trong xã hội hiện nay. 
c. Phê phán những người vì mải đuổi theo những điều lớn lao mà quên những điều nhỏ bé. Chạy theo những ảo tưởng viễn vông mà quên những giá trị đích thực bên cạnh.Có lối sống thờ ơ, vô cảm…
d. Bài học nhận thức và hành động
    - Mỗi người cần biết quí trọng những điều nhỏ trogn cuộc sống. Cần biết sống đẹp, sống văn minh và làm nhiều việc có ích. Cần nhận rõ mong muốn của bản thân và có kế hoạch rõ ràng từ những điều nhỏ bé nhất để có thể tự tin bước đi trên con đường của mình.   
3. Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề. Liên hệ, đưa ra lời khuyên, lời nhắn nhủ hoặc rut ra thông điệp
   Câu nói của văn hào là bài học quí dạy ta biết quí trọng mỗi phút giây hiện tại. Hạnh phúc là những điều giản dị, thành công từ những điều nhỏ bé. Hãy sống mộ cuộc sống biết chia sẻ, yêu thương để cuộc sống thực sự có ý nghĩa
	0,25

   2,5
0,5

	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Không sai Chính tả, dùng từ, đặt câu (Hoặc có 1 vài lỗi nhỏ, không đáng kể)
e. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (thể hiện được dấu ấn cá nhân, quan điểm và thái độ riêng, sâu sắc), thể hiện ý phản biện nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật
	0,25
0,25

	2
	     Viết bài văn nghị luận văn học

“Thơ là hình thức sáng tác văn học phản ánh cuộc sống qua những tâm trạng, những cảm xúc dạt dào, những tưởng tượng mạnh mẽ, một ngôn ngữ giàu hình ảnh và nhất là nhịp điệu rõ ràng”. 

            Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua bài thơ  “ Quê hương” hãy làm rõ ý kiến trên.

	10 điểm

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận : Có đầy đủ phần Mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài làm rõ được nhận định, triển khai được luận điểm; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm



	
	b- Xác định đúng vấn đề nghị luận: đặc trưng của thơ ca, lấy bài “ Quê hương’ của Tế  Hanh để chứng minh
	0,25 điểm

	
	c- HS triển khai vấn đề:  luận điểm cụ thể, rõ ràng, thể hiện sự cảm nhận sâu sắc, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. HS có thể trình bày theo hướng sau: 

1- Giải thích nhận định  

Ý kiến của Nguyễn Xuân Nam khẳng định vể đẹp của thơ trên hai phương diện : nội dung và hình thức.

* Vẻ đẹp nội dung:  “ Thơ là hình thức sáng  tác văn học  phản ánh cuộc sống qua những tâm trạng, những cảm xúc dạt dào, những tưởng tượng mạnh mẽ”:

- Thơ ca phản  ánh cuộc sống:

+ Thơ phản ánh cái  đẹp của  cuộc sống, thiên nhiên, tạo vật

+ Thơ chắt lọc vẻ đẹp tinh túy, bình dị cao quí của con người, cuộc đời

- Thơ phản ánh tâm  trạng, những cảm xúc dạt dào, những tưởng tượng mạnh mẽ:

+ Thơ là thể loại trữ tình biểu hiện sự rung động mãnh liệt  trong tâm hồn  của người nghệ sĩ trước cuộc đời

+ Thơ là tiếng nói của tình cảm, tình cảm càng chân thành bao nhiêu thì hồn thơ  càng thăng hoa bấy nhiêu. Vẻ đẹp muôn màu sắc của cuộc sống hiện ra qua “ những cảm xúc dạt dào, sự tưởng tượng mạnh mẽ” của thi sĩ.

* Vẻ đẹp hình thức: Thơ-  một ngôn ngữ giàu hình ảnh và nhất là có nhịp điệu rõ ràng”

+ Thơ hay phải có ngôn từ đẹp, giàu sức gợi và sắc điệu thẩm mĩ, thơ là hình tượng.

+ Thơ hay phải có âm điệu, nhạc điệu, nhịp điệu trầm bổng, du dương, khoan thai, hùng tráng, thiết tha.. thơ là nhạc

=> Ý kiến trên khẳng định thơ hay phải hay cả nội dung và hình  thức “ Thơ hay là hay cả hồn lẫn  xác” ( Xuân Diệu)

2-Chứng minh qua bài thơ “ Quê hương” (  Tế Hanh)

- Giới thiệu những nét chính về tác giả Tế Hanh và bài thơ “ Quê hương” ( Xuất xứ, chủ đề)

* Quê hương- sáng tác văn học “phản  ánh cuộc sống qua những tâm trạng, những cảm xúc dạt dào, những tưởng tượng mạnh mẽ”:

* Giới thiệu làng chài ven biển Quảng Ngãi. Quê hương của Tế Hanh  là một làng nghèo thuộc duyên hải miền Trung “ cách biển nửa ngày sông”. Con sông mà nhà thơ nhắc tới là con sông Trà Bồng chảy qua huyện Bình Sơn, phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi. Làng như một điểm ấm sáng duyên dáng, chơi vơi trong nỗi thương nhớ đến quặn lòng của thi nhân

* Khí thế của người dân chài ra khơi 

+ Một loạt hình ảnh so sánh, ẩn dụ mới mẻ về con thuyền, mái chèo và cánh buồm..”Tuấn mã” là chú ngựa tơ, đẹp, phi nhanh. Ví chiếc thuyền “ nhẹ hăng như con tuấn mã”, tác giả đã tạo nên một hình ảnh  khỏe, trẻ trung, diễn tả khí thế hăng hái, phấn khởi lên đường, chinh phục biển rộng sông dài

+ Tính từ “ hăng” dùng rất hay liên kết với các từ ngữ “ dân trai tráng” và “ tuấn mã” hợp thành tính hệ thống.. Mái chèo như những lưỡi kiếm khổng lồ chém xuống nước, động  từ “phăng” đầy mạnh mẽ, đưa con thuyền “ vượt trường giang”. 

+ Hình ảnh “ Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng” là so sánh đẹp, sáng tạo biểu tượng cho hình bóng và sức sống quê hương, tượng trưng cho sức mạnh, lao động sáng tạo, ước mơ về ấm no hạnh phúc . Nó còn tiêu biểu cho chí khí và khát vọng chinh phục biển khơi của đoàn trai tráng đang hừng hực khí thế. 

+ Hình ảnh  nhân hóa “ rướn thân trắng bao la thâu góp gió” mang đậm cảm hứng lao động và cảm hứng vũ trụ.. Ba chữ “ rướn thân trắng” gợi tả một cuộc đời trải qua nhiều mưa nắng, đồng  thời thể hiện tư thế làm chủ thiên nhiên. Người dân chài ra khơi như mang đi một phần máu thịt quê hương, “cánh buồm” gắn với con thuyền như "hồn vía" làng quê chở che, neo giữ họ...Tế Hanh, với trái tim mẫn cảm đã thấy ở  cánh buồm tâm hồn lộng gió của quê hương mình
* Cảnh dân làng chài đón đoàn thuyền đánh cá trở về 

+ Cảnh dân làng đón thuyền về đông vui “khắp dân làng tấp nập đón ghe về”, đó là ngày hội lao đông  đầy ắp niềm vui và sự sống, toát ra từ không khí ồn ào, tấp nập, đông vui… 

+ Người dân chài  cảm tạ trời đất, biển mẹ đã cho những chiếc ghe đầy cá, từ những “con cá tươi ngon thân bạc trắng” - là hình ảnh cụ thể thành quả lao động của chuyến đi biển, đem lại niềm vui và hứa hẹn sự no đủ của làng chài đến “biển lặng” sóng êm  để họ trở về an toàn.

*Hình ảnh người dân chài và con thuyền trở về sau chuyến ra khơi.

+ Hình ảnh dân chài lưới “làn da ngăm rám nắng” là hình ảnh tả thực người dân chài nước da ngăm nhuộm nắng nhuộm gió thân hình vạm vỡ, rắn chắc, khỏe mạnh… 

+ “Cả thân hình nồng thở vị thở xa xăm” là ẩn dụ sáng tạo độc đáo gợi cảm, thú vị bởi thân hình người dân chài thấm đậm vị mặn mòi, nồng tỏa “vị xa xăm” khoáng đạt, huyền bí của đại dương -> Hình ảnh người dân chài được miêu tả vừa chân thực vừa lãng mạn đã trở nên có tầm vóc phi thường ngang với không gian thời gian…

+ Hình ảnh “con thuyền” nằm im nghỉ ngơi trên bến sau khi vật lộn cùng sóng gió trở về. Nhà thơ đã sử dụng kết hợp hai biện pháp tu từ: nhân hóa con thuyền qua các từ ngữ “im, mỏi, trở về, nằm…” và ẩn dụ chuyển đổi cảm giác “nghe” đã biến con thuyền vốn là một sự vật vô tri đã trở nên có hồn rất tinh tế. Con thuyền cũng như người dân làng chài sau chuyến ra khơi về nghỉ ngơi để chiêm nghiệm, thấm đẫm vị mặn mòi của biển khơi, nghĩ đến những vất vả và niềm vui trong cuộc sống của mình.

* Nối nhớ quê hương cúa Tế Hanh

+ Xa quê nên “ tưởng nhớ” khôn nguôi, nhớ “ màu nước xanh” “ cá bạc”, “ chiếc buồm vôi”,.. Thấp thoáng trong hoài niệm là hình ảnh con thuyền “ rẽ sóng ra khơi” đánh  cá.  Xa quê nên mới“ thấy nhớ” hương vị biển, hương vị làng chài thân yêu “ cái mùi nồng mặn quá”. Tình cảm thấm vào câu chữ, màu sắc, vần thơ. Tiếng thơ cũng là tiếng lòng trang trải hồn quê vơi đầy thương nhớ. Cảm xúc dịu dàng, đằm thắm, mênh mang -> Tình yêu quê hương sâu  nặng, gắn bó máu thịt....

* Quê hương- sáng tác văn học được diễn đạt bằng“ một ngôn ngữ giàu hình ảnh và nhất là có nhịp điệu rõ ràng”

- Giàu hình ảnh  đẹp: các hình ảnh “ nước bao vây”, “ con thuyền”, “ cánh buồm”, “ mảnh hồn làng”, “ dân chài lưới”, “ chiếc thuyền im bến mỏi”, “ thân hình nồng thở vị xa xăm”, “ màu nước xanh”, “ cá bạc”... Hình ảnh thơ chân thực, gần gũi khiến cho bài thơ thêm phần thi vị, bay bổng
- Nhịp điệu : nhẹ nhàng khoan thai,  hào hùng, vui tươi, tha thiết theo từng cung bậc cảm xúc..

- Thể thơ tám chữ phù hợp với cảm xúc trữ tình, kết  hợp khéo léo phương thức biểu cảm và miêu tả, bút pháp hiện thực kết hợp lãng mạn. sự quan sát, cảm nhận vô cùng sắc sảo, tinh tế của nhà thơ.

- Các biện pháp nhân hóa, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác và sử dụng các từ láy ( ồn ào, tấp nập, xa xăm..) thành công.

3- Đánh giá: 

- Đoạn thơ là bức tranh đẹp về cảnh vật, con người lúc đoàn thuyền đánh cá trở về bến. Tế Hanh phải là người có tâm hồn tinh tế, tài hoa, nhất là tấm lòng gắn bó sâu nặng, tình yêu máu thịt quê hương thì mới sáng tạo nên những vần thơ đẹp đến vậy. Bài thơ xứng đáng với lời nhận xét của  Nguyện Xuân Nam về một  tác phẩm thơ hay

-  Để sáng tác được một bài thơ hay, người nghệ sĩ cần đến với cuộc đời bằng trái tim nhiệt huyết, sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng.

- Người đọc khi tiếp nhận tác phẩm cần mở rộng tâm hồn, trái tim để cảm nhận được cái hay, cái đẹp mà người nghệ sĩ gửi gắm trong thi phẩm
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	d- Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, thể hiện những suy nghĩ, kiến giải mới mẻ về vấn đề 
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	e- Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo những qui tắc về chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu.
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